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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN: ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
1. Thông tin chung về học phần
1.1. Tên học phần
Tên học phần tiếng Việt: Đạo đức nghề nghiệp
Tên học phần tiếng Anh:  Social Work code of Ethics
1.2. Mã số học phần: DDNN4
1.3. Số tín chỉ: 02
	Lý thuyết
	:.....23.....tiết

	Bài tập
	:..........tiết

	Thảo luận
	:.....7.....tiết

	Thực hành/thực tập
	:..........tiết

	Tự học
	:....60......tiết


(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)
2. Đơn vị phụ trách học phần
Bộ môn: Công tác xã hội
Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh
3. Điều kiện tiên quyết: lý luận Mác _ Lê Nin, Tâm lý học, nhập môn công tác xã hội.
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức: Sinh viên phải nắm vững hệ thống những tri thức cơ bản về đạo đức học, cụ thể: Nguồn gốc, bản chất, tính chất, nhiệm vụ và vai trò của đạo đức, mối quan hệ giữa đạo đức và hình thái ý thức xã hội, các phương pháp nghiên cứu đạo đức, Sự hình thành đạo đức cá nhân, các phạm trù…; đặc trưng của nghề công tác xã hội, những yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người làm công tác xã hội, một số nội dung cơ bản về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người làm công tác xã hội; vấn đề xây dựng đạo đức mới cho cho người làm công tác xã hội tại Việt Nam.  
4.2. Kỹ năng: Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích đánh giá thực tiễn về các mối quan hệ đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác.
+ Hình thành và phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức về đạo đức học và đạo đức nghề nghiệp vào thực tế.
+ Kỹ năng rèn luyện những phẩm chất đạo đức cơ bản của cá nhân thích ứng với nghề công tác xã hội
+ Kỹ năng học tập và rèn luyện những nội dung cơ bản của đạo đức nghề nghiệp 
+ Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm công tác nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nghề nghiệp.
4.3. Thái độ: +Người học có niềm tin, thái độ học tập đúng đắn đối với môn học, tin tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.
+ Người học tu dưỡng những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam mới, yêu nước xã hội chủ nghĩa, yêu lao động và sáng tạo, yêu nghề, sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư…
+ Tự rèn luyện những phẩm chất đạo đức cơ bản của cá nhân, nhân cách của người làm công tác xã hội 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Giảng dạy và truyền thụ cho sinh viên giá trị cốt lõi làm nền tảng cho nhiệm vụ của nghề CTXH, những nguyên tắc đạo đức bao quát phản ánh giá trị cơ bản của nghề CTXH, cụ thể là đạo đức nghề CTXH, bao gồm trách nhiệm đạo đức của người làm CTXH đối với thân chủ, đối với đồng nghiệp, trách nhiệm đạo đức ở nơi làm việc; trách nhiệm đạo đức với tư cách là những nhà chuyên nghiệp; trách nhiệm đạo đức của người làm CTXH đối với nghề CTXH và đối với xã hội.
Những nguyên tắc này xoay quanh tập hợp giá trị căn bản của nghề CTXH: dịch vụ, công bằng xã hội, nhân phẩm và giá trị của con người, tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa các cá nhân, tính cách trong sáng và trọn vẹn, khả năng chuyên môn.
Ngoài ra, môn học giúp những người học nghề CTXH hiểu được nhiệm vụ, giá trị, nguyên tắc đạo đức và tiêu chuẩn đạo đức của CTXH, từ đó giúp họ thực hành nghề nghiệp tuân theo quy tắc đạo đức, cũng như xác định những cân nhắc quan trọng khi xảy ra mâu thuẫn trong trách nhiệm chuyên môn hoặc trong những tình trạng mơ hồ về đạo đức.
6. Chuẩn đầu ra của học phần
	[bookmark: _Hlk45654027]Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	 Về kiến thức

	CĐR1
	Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.


	CĐR2 
	Nắm vững những kiến thức chuyên sâu của ngành Công tác xã hội và có kỹ năng thực hành Công tác xã hội.


	 Về kỹ năng

	CĐR3
	Biết phát hiện và phân tích một vấn đề xã hội cụ thể cần can thiệp, nhận diện đa chiều một đối tượng xã hội yếu thế.

	CĐR4 
	Có khả năng giải thích một vấn đề xã hội cơ bản ở cấp độ vi mô: cá nhân, nhóm, cộng đồng và một chính sách xã hội cụ thể.

	CĐR5
	Biết đề xuất một kế hoạch can thiệp mang tính khoa học và chuyên nghiệp nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế (chữa trị, tham vấn, tư vấn,…) và thực hiện kế hoạch can thiệp.

	CĐR6
	Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong thực hành Công tác xã hội để tiếp cận các đối tượng xã hội yếu thế khác nhau.

	CĐR7 
	Vận dụng kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả.

	CĐR8
	Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

	
	

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR9
	Có năng lực tự chủ về chuyên môn Công tác xã hội đã được đào tạo

	CĐR10 
	Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

	CĐR11
	Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

	CĐR12
	Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

	CĐR13
	Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật

	CĐR14
	Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể


7. Cấu trúc nội dung học phần:
	TT chương
	Tên chương
	Hình thức tổ chức dạy học học phần

	
	
	Lên lớp
	Sv tự nghiên cứu, tự học
	Chuẩn đầu ra (HP)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành,
thực tập
	
	

	1
	Chương 1. Một số vấn đề chung về đạo đức nghề công tác xã hội

	7
	0
	2
	0
	14

	CĐR1, 4,7, ,12

	2
	CHƯƠNG 2: Trách nhiệm đạo đức của người làm công tác xã hội

	9
	0
	3
	0
	18
	CĐR1,2 , 3,4, ,7,8, 10,13,14 

	3
	CHƯƠNG 3: Thực hành đạo đức nghề công tác xã hội

	7
	0
	2
	0
	14
	CĐR1,2 , 3,4, ,7,8, 10,13,14 


8. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1.
Một số vấn đề chung về đạo đức nghề công tác xã hội
(Tổng số tiết: 9; Trong đó: Lý thuyết 7, Bài tập..0..thảo luận:..2...)

1. 1 Công tác xã hội 
1. 2 Nghề công tác xã hội
1. 3 Đạo đức, đạo đức nghề, đạo đức nghề công tác xã hội
1.4 Mục tiêu của nghề công tác xã hội
1.4 Triết lý nghề công tác xã hội
1.5 Giá trị và nguyên tắc nghề công tác xã hội
1.6 Quy điều đạo đức nghề công tác xã hội
1.6.1 Khái niệm về Quy điều đạo đức 
1.6.2 Quy điều đạo đức trên thế giới
1.6.3 Quy điều đạo đức nghề công tác xã hội ở Việt Nam

CHƯƠNG 2: Trách nhiệm đạo đức của người làm công tác xã hội
(Tổng số tiết: 12; Trong đó: Lý thuyết 9, Bài tập..0..thảo luận:..3...)

2.1 Trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội đối với thân chủ
2.1.1. Thân chủ trong công tác xã hội
2.1.2. Trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội với thân chủ
2.2 Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội  với đồng nghiệp
2.2.1. Đồng nghiệp trong CTXH
2.2.2 Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội với đồng nghiệp
2.3 Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội 
tại nơi làm việc
2.3.1. Giám sát và kiểm huấn
2.3.2. Đào tạo 
2.3.3. Đánh giá khả năng làm việc 
2.3.4. Hồ sơ thân chủ
2.3.5. Lệ phí
2.3.6. Chuyển thân chủ
2.3.7. Hành chính và quản trị
2.3.8. Học tập và bổ nhiệm
2.3.9. Tranh chấp giữa nhân viên và cơ quan
2.4 Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội  với tư cách là những nhà chuyên nghiệp
2.4.1. Có năng lực
2.4.2. Phân biệt đối xử
2.4.3. Gian lận
5.4. Khuyết điểm
5.5. Xuyên tạc
5.6. Quảng cáo
5.7. Khen thưởng
2.5  Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội đối với nghề công tác xã hội
2.5.1. Tính liêm chính
2.5.2. Đánh giá và nghiên cứu
2.6  Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội 
đối với xã hội
2.6.1. An sinh xã hội
2.6.2. Sự tham gia của quần chúng

CHƯƠNG 3: Thực hành đạo đức nghề công tác xã hội
(Tổng số tiết: 9; Trong đó: Lý thuyết 7, Bài tập..0..thảo luận:..2...)

3.1 Đạo đức nghề trong công tác xã hội cá nhân
3.1.1 Khái quát về CTXH cá nhân
3.1.2 Giá trị đạo đức trong ctxh cá nhân
3.1.3 Một số nguyên tắc đạo đức trong tham vấn cá nhân
3.2 Đạo đức trong công tác xã hội nhóm
3.2.1 Khái quát về công tác xã hội nhóm
3.2.2 Mục đích của công tác xã hội nhóm
3.2.3 Giá trị đạo đức trong công tác xã hội nhóm
3.3 Đạo đức trong phát triển cộng đồng
3.3.1 Khái quát về phát triển cộng đồng
3.3.2 Yêu cầu về phẩm chất đạo đức của tác viên phát triển cộng đồng
3.3.3 Các nguyên tắc hướng dẫn hành động trong phát triển cộng đồng.
9. Phương pháp giảng dạy
	Thời gian
	Nội dung 
	Phương pháp giảng dạy
	Địa điểm GD
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	
	Chương 1.
Một số vấn đề chung về đạo đức nghề công tác xã hội

	Tiết
1-2
	1. 1 Công tác xã hội 
1. 2 Nghề công tác xã hội
1. 3 Đạo đức, đạo đức nghề, đạo đức nghề công tác xã hội

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 

	Tiết 
3- 4
	1.4 Mục tiêu của nghề công tác xã hội
1.4 Triết lý nghề công tác xã hội
1.5 Giá trị và nguyên tắc nghề công tác xã hội

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 và các TLTK có liên quan

	Tiết 
5-6-
	1.6 Quy điều đạo đức nghề công tác xã hội
1.6.1 Khái niệm về Quy điều đạo đức 
1.6.2 Quy điều đạo đức trên thế giới

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 và các TLTK có liên quan

	Tiết 
7-8
	1.6.3 Quy điều đạo đức nghề công tác xã hội ở Việt Nam

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 và các TLTK có liên quan

	Tiết 9
	Thảo luận tình huống
	-Thảo luận 
	Giảng đường
	Đọc BG chương 1 và các TLTK có liên quan

	CHƯƠNG 2: Trách nhiệm đạo đức của người làm công tác xã hội

	Tiết 10-11
	2.1 Trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội đối với thân chủ
2.1.1. Thân chủ trong công tác xã hội
2.1.2. Trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội với thân chủ

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 2 và các TLTK có liên quan

	Tiết 12-13
	2.2 Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội  với đồng nghiệp
2.2.1. Đồng nghiệp trong CTXH
2.2.2 Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội với đồng nghiệp
2.3 Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội 
tại nơi làm việc
2.3.1. Giám sát và kiểm huấn
2.3.2. Đào tạo 
2.3.3. Đánh giá khả năng làm việc 
2.3.4. Hồ sơ thân chủ
2.3.5. Lệ phí
2.3.6. Chuyển thân chủ
2.3.7. Hành chính và quản trị
2.3.8. Học tập và bổ nhiệm
2.3.9. Tranh chấp giữa nhân viên và cơ quan

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 2  và các TLTK có liên quan

	Tiết 14-15
	2.4 Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội  với tư cách là những nhà chuyên nghiệp
2.4.1. Có năng lực
2.4.2. Phân biệt đối xử
2.4.3. Gian lận
5.4. Khuyết điểm
5.5. Xuyên tạc
5.6. Quảng cáo
5.7. Khen thưởng

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 2  và các TLTK có liên quan

	Tiết 16-17
	2.5  Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội đối với nghề công tác xã hội
2.5.1. Tính liêm chính
2.5.2. Đánh giá và nghiên cứu

	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 2  và các TLTK có liên quan

	Tiết 18-19
	2.6  Trách nhiệm đạo đức của nhân viên công tác xã hội 
đối với xã hội
2.6.1. An sinh xã hội
2.6.2. Sự tham gia của quần chúng

	Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 2  và các TLTK có liên quan

	Tiết 20-21
	Thảo luận các tình huống

	Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 2  và các TLTK có liên quan

	CHƯƠNG 3: Thực hành đạo đức nghề công tác xã hội


	Tiết 22-23
	3.1 Đạo đức nghề trong công tác xã hội cá nhân
3.1.1 Khái quát về CTXH cá nhân
3.1.2 Giá trị đạo đức trong ctxh cá nhân
3.1.3 Một số nguyên tắc đạo đức trong tham vấn cá nhân
	- Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG chương 3 và các TLTK có liên quan

	Tiết
24-25
	3.2 Đạo đức trong công tác xã hội nhóm
3.2.1 Khái quát về công tác xã hội nhóm
3.2.2 Mục đích của công tác xã hội nhóm
3.2.3 Giá trị đạo đức trong công tác xã hội nhóm

	Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 3

	Tiết
26-27
	33.3 Đạo đức trong phát triển cộng đồng
3.3.1 Khái quát về phát triển cộng đồng
3.3.2 Yêu cầu về phẩm chất đạo đức của tác viên phát triển cộng đồng
3.3.3 Các nguyên tắc hướng dẫn hành động trong phát triển cộng đồng.

	Thuyết trình
- Hỏi đáp
- Thảo luận
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 3

	Tiết
28-29
	-Thực hành đóng vai các tình huống đạo đức 
	Thực hành 
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 3

	Tiết
30
	-Thực hành đóng vai các tình huống đạo đức 
	Thực hành 
	Giảng đường
	Đọc BG và TLTK chương 3



10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên
10.1. Đối với giảng viên
10.2. Đối với sinh viên
- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.
11.2. Cách đánh giá:
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số (%)
	Chuẩn đầu ra (HP)

	I
	Điểm quá trình
	
	
	[bookmark: _GoBack]CĐR 1,2,3,4,9

	1
	Điểm chuyên cần
	Tính trên số tiết tham dự học
	10
	CĐR 9,10

	2
	Điểm bài tập/thảo luận/Thực hành đóng vai
	Thực hiện thuyết trình nhóm/ Thảo luận/đóng vai
	15
	CĐR 1,2,3,4,9

	3
	Điểm thi giữa kỳ
	Thi viết 
	15
	CĐR 1,2,3,4,9

	II
	Điểm thi cuối kỳ
	Thi viết
	60
	CĐR 1,2,3,4,9



11.3  Rubrics đánh giá kết quả học tập  
. Đánh giá kết quả bài thuyết trình chủ đề theo nhóm
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	
Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	30
	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề, có thêm các nội dung liên quan đóng góp vào việc mở rộng kiến thức
	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề
	Trình bày không đủ nội dung theo yêu cầu về chủ đề
	Trình bày nội dung không liên quan hay nội dung quá sơ sài, không cung cấp được thông tin cần thiết.
	

	Hình thức, báo cáo
	20
	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có sáng tạo. Nhận được ý kiến/câu hỏi quan tâm
	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu
	Trình bày dạng đọc, không tạo được sự quan tâm của người nghe
	Trình bày quá sơ sài, người nghe không thể hiện được nội dung
	

	Trả lời câu hỏi
	20
	Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng
	Trả lời được 70% câu hỏi
	Trả lời được 25%-50% câu hỏi
	Không trả lời được câu nào
	

	Làm việc nhóm
	30
	Thể hiện sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm rõ ràng. Có phân chia câu trả lời và báo cáo giữa các thành viên
	Có sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm nhưng chưa thể hiện rõ ràng
	Không có sự kết hợp giữa các thành viên, có 1 hay vài thành viên chuẩn bị và báo cáo
	Báo cáo chưa hoàn chỉnh, sai nội dung
	



	Điểm tổng
	



. Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận) cho bài giữa kỳ và cuối kỳ
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	
Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	80
	Làm bài đúng theo yêu cầu trên 80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 60-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 40-60% câu theo đề tài
	Làm bài đúng theo yêu cầu <40% câu theo đề bài
	

	Vận dụng
	10
	Bài làm có tính vận dụng sáng tạo
	Có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề đã giảng trên lớp
	Không thực hiện được bài tập
	

	Hình thức
	10
	Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic
	Hình thức đẹp, trình bày có logic
	Hình thức đẹp
	Cẩu thả, trình bày không logic
	

	Điểm tổng
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